
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 18 ngõ 54 Phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH CƯƠNG TRANG

0109096469

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

2. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

3. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình: Tủ lạnh, lò nấu, 
lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy quần áo, điều hòa nhiệt 
độ...

9522

4. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...

4649(Chính)

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị 
điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ĐIỆN LẠNH CƯƠNG TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUONG TRANG REFRIGERATION 
SERVICE AND COMMERCIAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CUONG TRANG REFRIGERATION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: 
- Sản xuất các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ ướp lạnh, 
máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy lau sàn, 
máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, máy 
cạo râu điện, đánh răng điện, và các thiết bị dùng cho cá nhân 
bằng điện khác, máy mài dao, quạt thông gió;
- Sản xuất các thiết bị gia dụng nhiệt điện như: Máy đun nước 
bằng điện, chăn điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng 
điện, bàn là điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi 
sóng, bếp điện, lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo rán, 
quay, nướng, hấp, điện trở,...
- Sản xuất thiết bị nấu và làm nóng gia dụng không dùng điện 
như: Máy sưởi không dùng điện, vỉ nướng, lò, ấm đun nước, 
thiết bị nấu ăn, sấy bát.

2750

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;- Bán buôn bình đun nước 
nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

11. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả cho thuê; - 
Bán lẻ hàng hoá đã qua sử dụng khác; 
(Loại trừ Bán lẻ đồ cổ và các hàng hoá nhà nước cấm; Loại trừ 
hoạt động của đấu giá viên)

4774

12. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

2/4Thời gian đăng từ ngày 20/02/2020 đến ngày 21/03/2020



15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa.

4669

16. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

23. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

24. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị, vật tư điện dùng trong công 
nghiệp, dân dụng (Trừ hoạt động đấu giá)

4799

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
-  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Gửi hàng
- Giao nhận hàng hóa
- Logistics

5229

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
-  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Gửi hàng
- Giao nhận hàng hóa
- Logistics

4933

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.

4932

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610
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1.000.000.000 VNĐ

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

31. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
-  Đại lý thương mại 

8299

34. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hàng hoá Nhà nước cấm)

4690

35. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034086008417
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lạc Thành Bắc, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 204 ngõ 31 Khúc Thuỷ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TÔ QUANG CƯƠNG                            Nam

04/03/1986 Kinh Việt Nam

13/03/2018 Cục cs ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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